
Nam Nữ

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị 

trí 

có 

thu 

hút

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị 

trí 

có 

thu 

hút

1 Võ Công Anh 29/10/1995

P. Lý Thường Kiệt, 

TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

Dược sĩ Đại học

Số hiệu: 025910

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Thiếu Thiếu
Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 26/30 86,67 Đạt

2 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/8/1996
Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học Dự phòng

(Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời, Số 693/GCN-ĐHYD)

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y Dược 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu X

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

truyền nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

X Không

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 26/30 86,67 Đạt

3 Lê Thị Thanh Hoài 31/8/2000
TT. Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: C.0003906

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Trung bậc 

3 (B1). 

Số vào sổ: 

21.B1.0060051

Thiếu X Khoa Nội - Nhi

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Quy Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 30/30 100,00 Đạt

4 Nguyễn Bảo Kha 08/6/2000
Nhơn Hậu, An Nhơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 020263

Chính 

quy

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 07117
Thiếu X Khoa Ngoại

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
X Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 30/30 100,00 Đạt

5 Lê Hoàng Ngân 30/7/1996
P. Đập Đá, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: YDS.B3.000246

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu
Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 28/30 93,33 Đạt

6 Nguyễn Trúc Phương 26/8/1999
Bình Tân, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: YDS.B3.000466

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: E007032
Thiếu X Khoa Nội 1

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 29/30 96,67 Đạt

7 Đỗ Trúc Quỳnh 21/01/2000
Ân Phong, Hoài Ân, 

Bình Định

Dược sĩ Đại học

Số hiệu: 7302258

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Thiếu Thiếu
Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

Bỏ 

thi

8 Lê Trọng Tài 10/10/1995
Mỹ Quang, Phù Mỹ, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: 000264

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu X
Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Quy Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 29/30 96,67 Đạt

9 Nguyễn Minh Thịnh 19/10/1998
 Tây Vinh, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: VTTUDM 00002525

Chính 

quy

Trường Đại 

học Võ 

Trường 

Toản

Thiếu Thiếu Khoa Nội
Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn

Bác sĩ đa 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y 

tế thị xã An 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 27/30 90,00 Đạt

10 Nguyễn Quốc Thịnh 28/01/1998
P. An Phú, TX. An 

Khê, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: PNTU.BS/001033

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 

E.011292

Thiếu X
Khoa Tim mạch 

- Nội tiết

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
X Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 29/30 96,67 Đạt

11 Huỳnh Thị Thủy 01/7/1992
TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Dược sĩ đại học

Số hiệu: 028858

Chính 

quy

Trường Đại 

học Nguyễn 

Tất Thành

Thiếu Thiếu
Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 26/30 86,67 Đạt

12 Hoàng Xuân Vinh 13/12/2001

P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

Dược sĩ đại học

Số hiệu: YKV.DS 000195

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

Thiếu Thiếu
Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 30/30 100,00 Đạt

13 Võ Thị Như Ý 07/8/2000
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: C0003949

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Thiếu Thiếu X Khoa Nội 2

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 27/30 90,00 Đạt

Tổng danh sách: 13 thí sinh

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

Đối 

tượng 

ưu tiên

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Ghi 

chú

Số câu trả 

lời đúng
Tỷ lệ % Kết quả

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC: 1

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TIN HỌC

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2024

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển



2

Nam Nữ

Trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng

chuyên môn, nghiệp 

vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị 

trí 

có 

thu 

hút

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị 

trí 

có 

thu 

hút

1 Võ Công Anh 29/10/1995

P. Lý Thường Kiệt, 

TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

Dược sĩ Đại học

Số hiệu: 025910

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Thiếu Thiếu Khoa Dược - Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 18/30 60,00 Đạt

2
Nguyễn Thị Hồng 

Diễm
20/8/1996

Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học Dự phòng

(Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời, Số 

693/GCN-ĐHYD)

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y Dược 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu X
Khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

X Không

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 26/30 86,67 Đạt

3
Nguyễn Lê Ngọc 

Hân
01/01/2001

 Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Dược sĩ Đại học

Số hiệu: DLH0502167

Chính 

quy

Trường Đại 

học Lạc 

Hồng

Hết hạn (Tiếng 

Anh Toeic 520 

điểm

Số hiệu: 393001

(ngày cấp 

14/5/2022)

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DLH1200103

Khoa Dược - Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 24/30 80,00 Đạt

4 Lê Hoàng Ngân 30/7/1996
P. Đập Đá, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: 

YDS.B3.000246

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu Khoa Phục hồi chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 26/30 86,67 Đạt

5 Lê Thị Ánh Ngọc 26/01/1999
Phước Lộc, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: C0003681

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Thiếu

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

013326

X
Khoa Khám bệnh Đa khoa - 

cấp cứu

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Quy Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 29/30 96,67 Đạt

6 Đỗ Trúc Quỳnh 21/01/2000
Ân Phong, Hoài Ân, 

Bình Định

Dược sĩ Đại học

Số hiệu: 7302258

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Thiếu Thiếu Khoa Dược - Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

Bỏ 

thi

7 Lê Trọng Tài 10/10/1995
Mỹ Quang, Phù Mỹ, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: 000264

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu X Khoa Phục hồi chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Quy Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 27/30 90,00 Đạt

8 Lê Anh Thi 03/02/2001
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định

Dược sĩ Đại học

Số hiệu: DU000152

Chính 

quy

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Y 

Dược - Đà 

Nẵng

Thiếu

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1. 

0066452

Khoa Dược - Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 28/30 93,33 Đạt

9
Nguyễn Minh 

Thịnh
19/10/1998

 Tây Vinh, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: VTTUDM 

00002525

Chính 

quy

Trường Đại 

học Võ 

Trường 

Toản

Thiếu Thiếu Khoa Nội
Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn

Bác sĩ đa 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y 

tế thị xã An 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 29/30 96,67 Đạt

10 Huỳnh Thị Thủy 01/7/1992
TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Dược sĩ đại học

Số hiệu: 028858

Chính 

quy

Trường Đại 

học Nguyễn 

Tất Thành

Thiếu Thiếu Khoa Dược - Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 25/30 83,33 Đạt

11
Võ Thị Kiều 

Trang
01/4/1999

Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

DND.6.0142135

Chính 

quy

Trường Y 

Dược - Đại 

học Đà 

Nẵng

Thiếu

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1.00486

56

X Khoa Tim mạch - Nội tiết

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
X Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 27/30 90,00 Đạt

12
Nguyễn Minh 

Tuấn
21/8/1999

TT. Ngô Mây, Phù 

Cát, Bình Định

Bác sĩ Y học Dự phòng

Số hiệu: 002734

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thiếu

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

QH532023107

89

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng, An toàn thực 

phẩm

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Không

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 26/30 86,67 Đạt

13 Hoàng Xuân Vinh 13/12/2001

P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

Dược sĩ đại học

Số hiệu: YKV.DS 

000195

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

Thiếu Thiếu Khoa Dược - Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 26/30 86,67 Đạt

14 Võ Thị Như Ý 07/8/2000
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền

Số hiệu: C0003949

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Thiếu Thiếu X Khoa Nội 2

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

X Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 25/30 83,33 Đạt

Tổng danh sách: 14 thí sinh

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

Đối 

tượng 

ưu tiên

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Ghi 

chú

Số câu trả 

lời đúng
Tỷ lệ % Kết quả

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC: 2

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2024

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
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